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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyêñ Thái Hà. 

Các hội thẩm nhân dân:  
1. Ông: Lục Văn Vãn. 

2. Bà: Vũ Thị Hòa. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nhâm Đình Mạnh -Thư ký Toà án, Tòa án nhân dân 

thành phố Lào Cai. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai tham gia phiên toà: Bà 

Nguyêñ Thi ̣ Ngoc̣ Anh-Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Lào Cai mở 

phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án kinh doanh thương maị  thụ lý số: 

42/2020/TLST-KDTM ngày 01 tháng 12 năm 2020, về việc “Tranh chấp về hơp̣ đồng 

mua bán” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-KDTM ngày 

08 tháng 01 năm 2021, giữa các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Hợp tác xã H. 

 Địa chỉ: Tổ 02, thị trấn Y, huyện Q, tỉnh Hà Giang. 

 Người đại diện theo pháp luật: Ông Hoàng Văn L, sinh năm 1968- Chức vụ: 

Giám đốc hợp tác xã. 

 Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Y, huyện Q, tỉnh Hà Giang. 

 Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Bà Nguyễn Thiên H, sinh năm 

1964. 

 Địa chỉ: Tổ 01, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Có mặt. 

 2. Bị đơn: Công ty trách nhiệm hữu hạn A. 

 Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Th, sinh năm 1959-Chức vụ: Giám 

đốc. 

 Địa chỉ: Số nhà 060, đường Đ, tổ 29, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

Vắng mặt. 

 3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Th, sinh năm 1959. 

 Địa chỉ: Số nhà 060, đường Đ, tổ 29, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai. 

Vắng mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện, bản tự khai và người đại diện theo ủy quyền trình bày: 
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Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Công ty trách nhiệm hữu hạn A và Hợp tác xã H 
ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HĐKT, Công ty trách nhiệm hữu hạn A mua 
của Hợp tác xã H với khối lượng 3.500m

3
 đá, vật liệu xây dựng thành tiền là 

2.950.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng), thời hạn thanh toán 
100% tiền hàng vào ngày từ 01 đến ngày 10 hàng tháng. Ngày 31 tháng 8 năm 2015, 
hai bên đối chiếu công nợ xác định Công ty trách nhiệm hữu hạn A nợ đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2014, số tiền là 2.828.823.261 đồng (Hai tỷ tám trăm hai mươi tám 
triệu tám trăm hai mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi một đồng), trừ số tiền chuyển 
trả vào khoản 587.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi bẩy triệu đồng) và đối trừ 
Hợp tác xã H nợ số tiền vay ngày 17 tháng 02 năm 2015, số tiền là 1.336.468.000 
đồng (Một tỷ ba trăm ba mươi sáu triệu bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng), số tiền 
còn nợ là 905.355.261 đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm 
nghìn hai trăm sáu mươi một đồng). Hợp tác xã H nhiều lần yêu cầu thanh toán 
nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn A không trả.   

Đề nghị Tòa án giải quyết buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn A và cá nhân bà 
Lê Thị Th có nghĩa vụ trả số tiền mua bán hàng hóa còn nợ là 905.355.261 đồng 
(Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi một 
đồng). 

Tại bản tự khai của người đaị diêṇ theo pháp luật của Công ty trách nhiệm 

hữu hạn A bà Lê Thị Th trình bày: 
Tại Hợp đồng mua bán số 01/HĐKT ngày 02 tháng 10 năm 2014, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn A ký hợp đồng mua hàng hóa vật liệu xây dựng của Hợp tác xã 
H với khối lượng 3.500m

3
 đá, thành tiền là 2.950.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm 

năm mươi triệu đồng). Ngày 31 tháng 8 năm 2015, các bên đã đối chiếu công nợ và 
đối trừ khoản nợ của Hợp tác xã H thì Công ty trách nhiệm hữu hạn A còn nợ số 
tiền là 905.355.261 đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn 
hai trăm sáu mươi một đồng). Công ty trách nhiệm hữu hạn A sẽ có trách nhiệm 
thanh toán. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị Th trình bày: Bà Lê Thị Th 

không ký kết hợp đồng mua bán, không vay nợ gì với Hợp tác xã H nên bà Lê Thị 

Th không có trách nhiệm thanh toán. Việc Hợp tác xã H yêu cầu cá nhân bà Lê Thị 

Th phải có trách nhiệm cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn A trả số tiền nêu trên là 

không đúng quy định pháp luật. 

Tại phiên tòa người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn giữ nguyên yêu 

cầu khởi kiện. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai tại phiên tòa: 

Quá trình giải quyết vụ án các thủ tục tố tụng được tiến hành đầy đủ, đúng quy định. Thẩm 

phán, Hội thẩm nhân dân, thư ký tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc chấp 

hành pháp luật của các đương sự đúng quy định pháp luật.  

Về nội dung vụ án: Đề nghị hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 147, điểm b 

khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 273 Bô ̣luâṭ tố tuṇg dân sư ̣; Điều 117; Điều 430, 

Điều 440, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự; Điều 24, Điều 50 Luật thương mại; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 
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Chấp nhâṇ yêu cầu khởi kiêṇ của Hợp tác xã H: Buộc Công ty trách nhiệm hữu 

hạn A phải trả số tiền mua bán hàng hóa còn nợ số tiền là 905.355.261 đồng (Chín 

trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi một đồng). 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã H đối với bà Lê Thị Th 

phải cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn A có trách nhiệm trả số tiền 

905.355.261 đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai 

trăm sáu mươi một đồng). 

Tuyên án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng, thẩm quyền, quan hệ giải quyết vụ án: Nguyên đơn Hợp tác 

xã H có đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn A, có địa chỉ tại 

số nhà 060, đường Đ, tổ 29, phường C, thành phố L, tỉnh Lào Cai phải trả số tiền 

mua bán hàng hóa còn nợ là 905.355.261 đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm 

năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi một đồng). Đây là quan hệ “Tranh chấp hợp 

đồng mua bán hàng hóa” là giao dịch dân sự thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân 

thành phố Lào Cai theo quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a 

khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Bà Lê Thị Th có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, vì vậy Tòa án tiến hành xét xử 

vắng mặt người đại diện theo pháp luật của bị đơn và của người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan theo quy định Điều 227, Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về nôị dung: 

[2.1] Căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa số 01/HGGKT ngày 02 

tháng 10 năm 2014, giữa Hợp tác xã H ký kết với Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A. Nôị dung của hơp̣ đồng thể hiêṇ sư ̣thỏa thuâṇ tư ̣nguyêṇ của các bên và khô ng 

trái quy định pháp luật nên có hiêụ lưc̣ phù hơp̣ với các quy điṇh taị Điều 117, Điều 

430 của Bộ luật dân sự. 

[2.2] Công ty trách nhiệm hữu hạn A trong quá trình thưc̣ hiêṇ hơp̣  đồng số 

01/HĐKT ngày 02 tháng 10 năm 2014. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2015, Hợp tác xã 

H và Công ty trách nhiệm hữu hạn A đối chiếu công nợ theo hợp đồng và đối trừ 

Hợp tác xã H nợ thì Công ty trách nhiệm hữu hạn A còn nợ số tiền là 905.355.261 

đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi 

một đồng). Theo hợp đồng thì thời hạn thanh toán 100% tiền hàng vào ngày từ 01 

đến ngày 10 hàng tháng nhưng Công ty trách nhiệm hữu hạn A không thực hiện 

đúng hợp đồng đã cam kết. Như vậy, Công ty trách nhiệm hữu hạn A đã vi phạm 

nghĩa vụ thanh toán nên Hợp tác xã H yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn A là có 

căn cứ cần chấp nhận. 

[2.3] Hội đồng xét xử xét thấy Hợp tác xã Hoàng Luyến yêu cầu buộc cá nhân 

bà Lê Thị Th phải có trách nhiệm cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn A trả số 

tiền nêu trên là không có căn cứ. Bởi lẽ bà Lê Thị Th ký kết hợp đồng với tư cách là 

người đại diện của Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Đ, bà Lê Thị Th không ký kết 
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hợp đồng với tư cách cá nhân nên không có căn cứ chấp nhận buộc cá nhân Lê Thị 

Th phải có nghĩa vụ trả tiền. 

[3] Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn A phải chịu án phí kinh doanh 

thương maị sơ thẩm theo quy điṇh pháp luâṭ. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 30; điểm b khoản 1 Điều 35; điểm a kh oản 1 Điều 39; 

khoản 1 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228, Điều 273 Bô ̣luật tố tụng 

dân sư;̣ Điều 430, Điều 440, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự; Điều 24, Điều 50 

Luật thương mại; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý 

và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã H như sau: Buôc̣ Công ty trách 

nhiệm hữu hạn A phải có nghĩa vụ trả cho Hợp tác xã H số tiền là 905.355.261 đồng 

(Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi một 

đồng). 

Kể từ n gày bản án có hiệu lực pháp luật  Hợp tác xã H có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu Công ty trách nhiệm hữu hạn A chưa thi hành xong khoản tiền 

phải trả nêu trên, thì hàng tháng Công ty trách nhiệm hữu hạn A còn phải phải 

chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm 

thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự. 

Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Hợp tác xã H về việc bà Lê Thị Th 

phải có trách nhiệm cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn A trả số tiền là 905.355.261 

đồng (Chín trăm không năm triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn hai trăm sáu mươi 

một đồng). 

2. Về án phí: Công ty trách nhiệm hữu hạn A phải chịu số tiền là 39.160.700 

đồng (Ba mươi chín triệu một trăm sáu mươi nghìn bẩy trăm đồng) án phí kinh doanh 

thương maị sơ thẩm.  

Hợp tác xã Hoàng L không phải chịu tiền án phí kinh doanh thương maị sơ thẩm, 

được hoàn lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp số tiền là 19.580.329 đồng (Mười chín 

triệu năm trăm tám mươi nghìn ba trăm hai mươi chín đồng) do bà Nguyễn Thiên H đã 

nộp thay theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số: AB/2012/0008770 ngày 01 tháng 12 

năm 2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Lào Cai. 

Nguyên đơn được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Bị đơn, người có quyền lơị nghiã vu ̣liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án 

dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 
Nơi nhâṇ:                                                  TM.  HỘI  ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh;                                                       THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- VKSND tỉnh, TP; 

- THADS TP; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

                                                                               Nguyêñ Thái Hà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


